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Bài 13. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU  

CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

CÁC KÝ HIỆU 

 

 
Giao thông 

 

 

Giao thông đường bộ 
 

Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, 

đặt trước ngực, đưa đồng thời hai tay về 

phía trước và chéo nhau. 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, 

đặt trước ngực, đưa đồng thời hai tay về 

phía trước và chéo nhau. 

2. Hai tay giống chữ cái ngón tay “C”, lòng 

bàn tay hướng vào nhau, đặt trước ngực, 

tay trái đặt trong, tay phải đặt ngoài, đưa 

đồng thời hai tay về hai phía ngược nhau. 

 
 

 

Giao thông đường sắt 
 

 

 
Giao thông đường thủy 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía 

trước, đặt trước ngực, đưa đồng thời 

hai tay về phía trước và chéo nhau. 

2. Hai tay giống chữ cái ngón tay “V”, 

lòng bàn tay úp, chạm hai đầu ngón tay 

vào nhau, đặt trước ngực, đưa đồng 

thời hai tay về hai phía. 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, 

đặt trước ngực, đưa đồng thời hai tay về 

phía trước và chéo nhau. 

2. Hai tay khép, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đầu ngón tay hướng về phía trước, 

chạm mép tay vào nhau, đặt trước ngực, 

đưa đồng thời cả hai tay về phía trước. 
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Giao thông đường không 
 

 

 
Xe thồ 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía 

trước, đặt trước ngực, đưa đồng thời 

hai tay về phía trước và chéo nhau. 

2. Tay phải nắm, ngón cái, ngón trỏ và 

ngón út mở ra, lòng bàn tay úp, đầu 

ngón tay hướng về phía trước, đặt trước 

ngực, đưa tay chếch lên trên và về phía 

trước. 

 

Tay trái giống chữ cái ngón tay “B”, lòng bàn 

tay hướng sang phải, đầu ngón tay hướng về 

phía trước, đặt trước ngực. Tay phải khum, 

hơi mở, lòng bàn tay ngửa, đặt chạm lên cạnh 

bàn tay trái, đưa đồng thời cả hai tay về phía 

trước. 

 

Tàu thủy 

 

 

Thuyền buồm 

 
Hai tay khép, khum lại, lòng bàn tay ngửa, 

đầu ngón tay hướng về phía trước;,chạm 

vào nhau, đặt trước ngực, đưa tay về phía 

trước. 

 

Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt trước ngực. Tay 

phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái, đầu 

ngón tay hướng lên trên, đặt chạm cổ tay vào 

mép tay trái, đưa đồng thời cả hai tay về phía 

trước. 
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Máy bay 

 

 

 

Xe buýt 

Tay phải nắm, ngón cái, ngón trỏ, ngón út 

mở ra, lòng bàn tay úp, đầu ngón tay 

hướng chếch lên trên, sang trái, đặt trước 

ngực, đưa tay lên trên và sang trái. 

Hai tay giống chữ cái ngón tay “C”, lòng 

bàn tay hướng sang hai bên, đặt song song, 

trên vai phải, tay trái đặt ngoài, tay phải đặt 

trong, giữ nguyên tay trái, đưa đồng thời tay 

trái về trước, tay phải về sau. 

 
 

 

Đi bộ 

 

 

 

Đi xe đạp 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “V”, lòng 

bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay 

hướng xuống dưới, đặt trước ngực, đưa tay 

về trước đồng thời cử động 2 ngón tay lần 

lượt ra-vào. 

 

1. Tay phải giống chữ cái ngón tay “V”, 

lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón 

tay hướng xuống dưới, đặt trước ngực, 

đưa tay về trước đồng thời cử động 2 

ngón tay lần lượt ra-vào. 

2. Hai tay nắm, lòng bàn tay úp, đặt trước 

ngực, tay phải trước, tay trái sau, đưa 

2 tay lần lượt chuyển động theo vòng 

tròn từ ngoài vào trong. 
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Mũ bảo hiểm 

 

 

 

Xe máy 

1. Tay phải mở, khum, lòng bàn tay 

hướng sang trái, đặt gần đầu bên phải, 

đưa nhẹ tay sát vào đầu.  

2. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải giống chữ 

cái ngón tay “B”, đặt chạm cổ tay vào 

bên trong cánh tay trái, đưa dọc theo 

cánh tay trái (2 lần). 

 

Hai tay nắm, lòng bàn tay úp, đặt song 

song, trước ngực, giữ nguyên tay trái, gập 

cổ tay phải lên- xuống (2 lần). 

 

 

 

Trạm xe buýt 
 

 

 

Xe tải 

1. Hai tay khép, hơi khum, lòng bàn tay 

úp, đầu ngón tay hướng về phía trước, 

đặt gần nhau, song song, trước trán, 

đưa đồng thời hai tay  sang hai bên. 

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “O”, 

lòng bàn tay hướng sang trái, để ngang 

tai, đưa tay về phía trước. 

 

Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng xuống dưới, đặt trước ngực. 

Tay phải khép, lòng bàn tay ngửa, đầu 

ngón tay hướng lên trên, đặt chạm vào mu 

bàn tay trái, giữ nguyên cánh tay, gập cổ 

tay về phía sau. 
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Xe cảnh sát 

 

 

 
 

Xe  cứu hỏa 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu 

ngón tay hướng sang phải, đặt trước 

ngực. Tay phải mở, khum lại, lòng bàn 

tay hướng vào trong, đặt chạm cổ tay 

vào mép tay trái, xoay cổ tay phải qua-

lại (2 lần). 

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “C”, 

đặt chạm vào giữa trán, sau đó thay đổi 

tay giống chữ cái ngón tay “A”. 

 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu 

ngón tay hướng sang phải, đặt trước 

ngực. Tay phải mở, khum lại, lòng bàn 

tay hướng vào trong, đặt chạm cổ tay 

vào mép tay trái, xoay cổ tay phải qua-

lại (2 lần). 

2. Hai tay nắm, lòng bàn tay ngửa, đặt 

trước ngực, tay trái trước, tay phải sau, 

đưa đồng thời hai tay sang trái- sang 

phải. 
 

 

 

Xe cứu thương 

 

 

 

Xe lu 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu 

ngón tay hướng sang phải, đặt trước 

ngực. Tay phải mở, khum lại, lòng bàn 

tay hướng vào trong, đặt chạm cổ tay 

vào mép tay trái, xoay cổ tay phải qua-

lại (2 lần). 

2. Tay phải giống số “1”, đặt chạm vào 

giữa trán, đưa tay vẽ dấu “+”. 

 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đầu ngón tay hướng về phía 

trước, đặt song song, trước ngực, giữ 

nguyên tay trái, xoay tay phải một 

vòng tròn.  

2. Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đầu 

ngón tay hướng về trước. Tay phải hơi 

khum, lòng bàn tay úp, đặt chạm các đầu 

ngón tay vào cổ tay trái và lăn tròn đến 

đầu các ngón tay trái. 
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Ô tô 

 

 

 

Xe đạp 

Hai tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, 

đặt song song trước ngực, đưa hai tay đồng 

thời xoay nửa vòng tròn theo chiều ngược 

nhau 

Hai tay nắm, lòng bàn tay úp, đặt trước 

ngực, tay phải trước, tay trái sau, đưa 2 tay 

lần lượt chuyển động theo vòng tròn từ 

ngoài vào trong. 

 

 

Tàu hỏa 

 

 

Thuyền 

Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng sang phải, đặt trước ngực. Tay 

phải khép, lòng bàn tay hướng vào trong, 

đầu ngón tay hướng sang trái, đặt bên 

ngoài cẳng tay trái, đưa tay phải chuyển 

động một vòng tròn theo chiều kim đồng 

hồ. 

 

Hai tay khép, khum lại, lòng bàn tay ngửa, 

đầu ngón tay hướng về trước, đặt chạm hai 

mép tay vào nhau, trước ngực, đưa đồng 

thời 2 tay về trước và hơi đưa tay lên-

xuống. 
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Ca nô 

 

 

 

Đò 

 
Tay trái khép, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đầu ngón tay hướng về trước, đặt 

trước ngực. Tay phải nắm, lòng bàn tay 

hướng sang trái, đặt vuông góc trên tay 

trái. Sau đó, đưa đồng thời 2 tay về trước. 

 

Tay trái khép, hơi khum, lòng bàn tay 

ngửa, đầu ngón tay hướng ra ngoài, đặt 

trước ngực.  Tay phải giống số “1”,  lòng 

bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay 

hướng xuống dưới, đặt chạm vào mép tay 

phải, di chuyển tiến lên, lùi lại (2 lần). 

 
 

 
Xích lô 

 

 

 

Xe bò 

Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt trước ngực. 

Tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang 

trái, đầu các ngón tay đặt chạm vào đầu cổ 

tay trái, đưa đồng thời hai tay về trước. 

 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, đặt song song, trước ngực, tay 

trái giữ nguyên, tay phải xoay theo 

vòng tròn từ ngoài vào trong. 

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “Đ”, 

lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt chạm 

vào thái dương bên phải.   
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Ngã tư 

 

 

 
 

Đèn báo 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng về trước, đặt trước ngực. Tay 

phải khép, lòng bàn tay hướng vào 

trong, đầu ngón tay hướng sang trái, đặt 

chạm vào lòng bàn tay trái, đưa tay vẽ 

hình dấu “+” trên bàn tay trái. 

2. Tay phải giống số “4”, đặt trước cổ. 

1. Tay phải giống chữ cái ngón tay “O”, 

lòng bàn tay úp, đặt trước vao phải, giữ 

nguyên cánh tay, mở xoè các ngón tay 

ra. 

2. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng ra 

ngoài, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt 

bên trái, ngang tầm mặt. Tay phải 

chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, 

đặt chạm vào lòng bàn tay trái, tay phải 

xoè ra chụm lại (2 lần) 

 
 

 

Đèn xanh 

 

 

 

Đèn đỏ 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng ra 

ngoài, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt 

bên trái, ngang tầm mặt. Tay phải chụm 

lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt 

chạm vào lòng bàn tay trái, tay phải xoè 

ra chụm lại (2 lần) 

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “U”, 

lòng bàn tay hướng về ra ngoài, đầu 

ngón tay hướng về trước, gập 2 ngón tay 

lên-xuống (2 lần) 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng ra 

ngoài, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt 

bên trái, ngang tầm mặt. Tay phải 

chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, 

đặt chạm vào lòng bàn tay trái, tay phải 

xoè ra chụm lại (2 lần). 

2. Tay phải giống số “1”, lòng bàn tay 

hướng sang trái, đặt chạm vào miệng, 

đưa tay xuống dưới. 
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Đèn vàng 

 

 

 
Biển báo 

1. Tay trái khép, lòng bàn tay hướng ra 

ngoài, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt 

bên trái, ngang tầm mặt. Tay phải 

chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, 

đặt chạm vào lòng bàn tay trái, tay phải 

xoè ra chụm lại (2 lần). 

2. Tay phải giống chữ cái ngón tay “Y”, 

đặt trước vai, lắc nhẹ cổ tay qua-lại.  

 

Tay trái khép, lòng bàn tay hướng ra 

ngoài, đầu các ngón tay hướng lên trên, 

đặt trước ngực. Tay phải giống số “1”, 

lòng bàn tay hướng vào trong, đặt chạm 

đầu ngón tay vào cổ tay trái, đưa tay về 

phía trước 

 

 

 

Đầu tàu 
 

 

 

Toa tàu 

Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng sang phải, đặt trước ngực. Tay 

phải nắm, lòng bàn tay hướng vào trong, 

đầu ngón tay hướng sang trái, đặt bên 

ngoài cẳng tay trái, đưa tay phải chuyển 

động một vòng tròn theo chiều kim đồng 

hồ. 

 

 

1&2. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đặt 

ngang ngực. Tay phải khép, lòng bàn tay 

hướng vào trong, đầu ngón tay hướng 

xuống dưới, đặt bên ngoài, sát khuỷu tay 

trái, đưa tay dọc theo cẳng tay trái. Sau đó 

đặt tay phải bên ngoài khuỷu tay trái và 

xoay tròn một vòng theo chiều kim đồng 

hồ. 
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Nhà ga 

 

 

 
Phao 

1. Hai tay khép, lòng bàn tay hướng vào 

nhau, các đầu ngón tay chạm vào nhau, 

đặt trước mặt.  

2. Tay trái khép, lòng bàn tay úp, đặt 

ngang trước ngực. Tay phải khép, lòng 

bàn tay hướng vào trong, đặt bàn tay 

bên ngoài khuỷu tay trái và xoay tròn 

một vòng theo chiều kim đồng hồ 

 

Hai tay mở, hơi khum, lòng bàn tay úp, 

đầu ngón tay hướng về phía trước, đặt ở  2 

bên, trước bụng, đưa đồng thời cả hai tay 

theo đường vòng cung từ ngoài vào trong 

(2 lần). 

 

 

 

Sân bay 

 

 

Vé xe 

 
1. Hai tay khép, lòng bàn tay úp, các đầu 

ngón tay của 2 tay chạm vào nhau, đặt 

trước ngực, đưa đồng thời hai tay sang 

2 bên. 

2. Tay phải nắm, ngón cái, ngón trỏ, ngón 

út mở ra, lòng bàn tay úp, đầu ngón tay 

hướng chếc sang trái, đặt trước ngực, 

đưa tay lên cao. 

Tay trái khép, lòng bàn tay ngửa, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt trước ngực. 

Tay phải giống hình dạng “dấu mũ Â”, lòng 

bàn tay hướng vào trong, đưa hai ngón tay 

kẹp vào cạnh bàn tay trái. 
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Nhanh 
 

 

 

 

Chậm 

Tay phải nắm, lòng bàn tay úp, đặt trước 

ngực, đưa tay nhanh sang phải- sang trái 

(lặp lại 2-3 lần). 

 

Hai tay mở xòe, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng về phía trước, đặt song song, 

trước ngực, đưa đồng thời cả hai tay từ từ 

lên- xuống (lặp lại 2-3 lần). 
 

 

Đắt 
 

 

 
Rẻ 

Tay phải khép, lòng bàn tay úp, đầu ngón 

tay hướng sang trái, đặt áp vào cổ, đưa tay 

sang phải. 

Tay phải giống chữ cái ngón tay “R”, lòng 

bàn tay úp, đầu ngón tay hướng về phía 

trước, đặt trước ngực, giữ nguyên cánh tay, 

xoay cổ tay theo đường vòng cung từ ngoài 

vào trong. 
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Bài tập thực hành 1: Thực hành các mẫu giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu 

 

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu 

Mẫu 1. Bạn đi học bằng phương tiện gì? 

           Tôi đi học bằng xe buýt 

Bạn/ đi học/ bằng/ gì? 

Tôi/ xe buýt. 

  

Mẫu 2. Bạn thích đi bằng phương tiện gì? 

              Tôi thích đi bằng máy bay 

Bạn/ đi/ bằng/ thích/ gì? 

Tôi/ máy bay/ thích. 

 

Mẫu 3. Đi xe buýt về quê bạn hết bao nhiêu 

tiền?  

Đi xe buýt về quê tôi hết 30 nghìn.  

 

Bạn/ về quê/ xe buýt/ bằng/ tiền/ 

bao nhiêu? 

Tôi/ về quê/ xe buýt/ bằng/ 30 

nghìn. 

  

Mẫu 4. Bạn thích đi học bằng xe buýt hay 

xe đạp? 

Tôi thích đi học bằng xe đạp. 

Bạn/ đi học/ xe buýt/ xe đạp/ thích/ 

hay? 

Tôi/ đi học/ xe đạp/ thích. 
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Bài tập thực hành2:                   Bài hát kí hiệu: EM ĐI QUA NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ 

Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến 

 
Trên 

 
sân 

 
trường 

 
chúng em 

 
chơi 

 
giao thông. 

 
Đi 

 
vòng quanh 

 
qua 

 
ngã tư 

 
đường 

 
phố. 

 
Đèn bật lên 

 
màu đỏ 

 
thì em 

 
dừng lại. 

 
Đèn bật lên 

 
màu xanh 

 
thì em 

 
nhanh 

 
qua 

 
đường. 
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